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MÔN ĐỊA LÝ 9 

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1: Các dòng sông chính trong vùng là 

A. Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, sông Sài Gòn 

B. Sông Biên Hòa, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai 

C. Sông Đồng Nai, sông Bé, sông Sài Gòn 

D. Sông Đồng Nai,  sông Bé, sông Biên Hòa 

Câu 2: Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ là: 

            A. Đất xám và đất phù sa                              

            B. Đất badan và đất feralit 

C. Đất phù sa và đất feralit                            

D. Đất badan và đất xám 

Câu 3: Các hồ nước nhân tạo quan trọng cho thủy lợi và thủy điện trong vùng Đông Nam Bộ là 

A. Hồ Ba Bể và hồ Lắk                                 

B. Hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An 

C. Hồ Thác Bà và hồ Đa Nhim                     

D. Hồ Yaly và hồ Dầu Tiếng 

Câu 4: Thuận lợi lớn nhất về vị trí của Đồng bằng Sông Cửu Long là: 

A. Toàn bộ diện tích là đồng bằng                 

B. Ba mặt giáp biển 

C. Nằm ở cực Nam tổ quốc                           

D.  Rộng lớn nhất cả nước. 

Câu 5: nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng Sông Cửu Long? 

A. Năng suất lúa cao nhất                           

B. Diện tích đồng bằng lớn nhất 

C. Sản xuất lúa gạo nhiều nhất                      

D.  Xuất khẩu nông sản nhiều nhất. 

Câu 6: Vùng biển đặc qyền kinh tế của nước ta rộng bao nhiêu hải lí 

A. 212 hải lý tính từ giới hạn ngoài của lãnh hải 

B. 200 hải lý tính từ đường cơ sở 

C. 200 hải lý tính từ đường bờ biển 

D. 212 hải lý tính từ đường bờ biển 

Câu 7: Đảo lớn nhất Việt Nam là: 

A. Phú Quý                B. Phú Quốc.               

C. Cát Bà                   D.  Côn Đảo. 

Câu 8: Chiều dài đường bờ biển và diện tích vùng biển của nước ta tương ứng là 

A. 3.160 km và khoảng 0,5 triệu km2                          

B. 3.260km và khoảng 1 triệu km2 

C. 3.460 km và khoảng 2 triệu km2                              

D. 2.360 km và khoảng 1 triệu km2 

Câu 9: Trong quá trình khai thác thuỷ hải sản, không nên đánh bắt ven bờ là do: 

A. Cá nhỏ                                                        

B. Cạn kiệt nguồn giống                     

C. Làm ô nhiễm môi trường                           

D.  Ảnh hưởng đến các hoạt động khác. 

Câu 10: Đâu không phải là phương hướng để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển: 

A. Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có. 

B. Bảo vệ và phát triển nguồn thủy sản. 

C. Phòng chống ô nhiễm biển. 

D. Tiếp tục khai thác khoáng sản biển. 

 



II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1: Hãy phân tích tình hình phát triển ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản. (3đ) 

* Tình hình phát triển: 

- Ngành thủy sản đã phát triển tổng hợp cả khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản. 

- Khai thác thủy sản còn nhiều bất hợp lý, chủ yếu đánh bắt gần bờ.  

 * Phương hướng phát triển: 

- Khai thác có kế hoạch để bảo vệ nguồn giống và bảo vệ tránh ô nhiễm biển. 

- Ngành thủy sản ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ. 

- Nuôi trồng thủy sản đang được đẩy mạnh phát triển. 

- Phát triển đồng bộ và hiện đại hóa công nghiệp chế biến hải sản. 

 

Câu 2: Hãy phân tích tình hình phát triển tổng hợp ngành giao thông vận tải biển. (3đ) 

* Tình hình phát triển: 

- Cả nước có 120 cảng biển lớn nhỏ (cảng có công suất lớn nhất là cảng Sài Gòn). 

- Giao thông vận tải biển phát triển ngày càng mạnh mẽ cùng với sự mở rộng quan hệ quốc tế và hoà nhập 

vào nền kinh tế thế giới. 

* Phương hướng phát triển: 

- Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống cảng biển. 

- Đội tàu biển quốc gia được tăng cường mạnh mẽ. 

- Cả nước sẽ hình thành ba cụm cơ khí đóng tàu lớn ở Bắc Bộ, Nam Bộ và Trung Bộ. 

- Dịch vụ hàng hải cũng sẽ được phát triển toàn diện. 

 

Câu 3: Theo em vì sao cần phát triển công nghiệp xanh tại khu vực Đông Nam Bộ những năm gần đây 

và nêu biện pháp phát triển bền vững? 

- Phát triển công nghiệp xanh góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu. 

- Phát triển công nghiệp xanh:  

+ Sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ môi trường. 

+ Chuyển dịch nhanh những lĩnh vực công nghiệp, sản xuất sử dụng nhiều tài nguyên, ít hàm lượng giá 

trị gia tăng sang sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường. 

Câu 4: Dựa vào bảng số liệu sau, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện quy mô diện tích và sản lượng Đồng bằng 

sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020.  

Quy mô / Vùng Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông Cửu Long 

Diện tích 983,4 

 

3963,7 

Sản lượng 6035,3 

 

23819,3 

(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021) 

 



 

 

Biểu đồ thể hiện quy mô diện tích và sản lượng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020. 
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